
 

Thước Lỗ Ban là cây thước được dùng trong phong thủy mục đích để đo đạc trong xây dựng Dương 

Trạch (nhà cửa) và Âm Trạch (mộ phần), trên thước Lỗ Ban có chia thành các kích thước địa lý thông 

thường và các cung giúp phân định những khoảng tốt hay xấu, giúp người dùng biết được kích thước thế 

nào là đẹp nên sử dụng và kích thước nào là xấu nên tránh. 

https://diaocthinhvuong.vn/thuoc-lo-ban/


Thước Lỗ Ban 52.2cm (Thông thủy) 



 

Thước 52,2cm dùng để đo khoảng không thông thủy (cửa đi, cửa sổ, chiều cao tầng, giếng trời…) Chiều 

dài chuẩn của thước Lỗ Ban này là 520mm. Được chia thành 8 cung lớn: theo thứ tự từ cung Quý Nhân, 

Hiểm Họa, Thiên Tai, Thiên Tài, Nhân Lộc, Cô Độc, Thiên Tặc, Tể Tướng. Mỗi cung lớn có độ dài 65mm, 

các cung lớn lại được chia thành 5 cung nhỏ, mỗi cung nhỏ dài 13mm. Khi sử dụng thước thấy thước nào 

có 8 cung lớn với tên như trên (Quý Nhân, Hiểm Họa,..) thì đó là thước Lỗ Ban 52cm. 



Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch) 



 

Thước 42,9cm sử dụng trong khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…). Chiều dài chuẩn của thước Lỗ Ban này là 

429mm, được chia ra thành 8 cung lớn: Theo thứ tự từ cung Tài, Bệnh, Ly, Nghĩa, Quan, Nạn, Hại, Mạng. 

Mỗi cung lớn có độ dài là 53,625mm, mỗi cung lớn lại được chia thành 4 cung nhỏ, mỗi cung nhỏ dài 

13,4mm. Khi sử dụng thước thấy thước nào có 8 cung lớn với tên như trên (Tài, Bệnh, Ly, Nghĩa…) thì đó 

là thước Lỗ Ban 42,9cm. 



Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần) 



 

Thước 38,8cm hay 39cm sử dụng trong Đồ nội thất, âm phần (bàn thờ, tủ, mộ phần…). Chiều dài chuẩn 

của thước này là 390mm, được ra làm 10 cung lớn: theo thứ tự Đinh, Hại, Vượng, Khổ, Nghĩa, Quan, Tử, 

Hưng, Thất, Tài. Mỗi cung lớn có độ dài 39mm, mỗi cung lớn lại được chia thành 4 cung nhỏ, mỗi cung 

nhỏ dài 9,75mm. Khi sử dụng thước, thấy thước nào có 10 cung lớn với tên như trên (Đinh, Hại, Vượng, 

Khổ…) thì đó là thước Lỗ Ban 38,8cm. 

Nguyên tắc đo:  

• Đo cửa: là đo kích thước thông thủy (thông khí) khung cửa, không đo cánh cửa.  

• Đo chiều cao nhà: là đo từ mặt cốt sàn dưới lên mặt cốt sàn trên (bao gồm cả lớp lát sàn).  

• Đo vật dụng (bàn ghế, giường tủ…): là đo kích thước phủ bì dài, rộng, cao hoặc đường kính. 
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